PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh:
	VI. Lĩnh vực Thanh tra
[bookmark: _GoBack]04. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1. Người khiếu nại nộp hồ sơ khiếu nại trực tiếp tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ khiếu nại qua đường bưu điện tới Sở Tài nguyên và Môi trường (do văn thư Sở tiếp nhận). Trường hợp người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng UBND tỉnh gửi đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ: 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’ 
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và phân loại tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ khiếu nại.
- Trường hợp hồ sơ khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại và nêu rõ lý do không thụ lý giải quyết; đồng thời hướng dẫn cho người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp hồ sơ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại và thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, gửi đến người khiếu nại biết. Thời hạn xác minh là 25 ngày kể từ ngày thụ lý.
Bước 3: Tổ xác minh tiến hành thu thập hồ sơ, làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại; Thành viên Tổ xác minh lập báo cáo Tổ trưởng Tổ xác minh về những nội dung đã xác minh và đề xuất hướng giải quyết. tổ chức đối thoại (nếu cần thiết)
Bước 4: Tổ trưởng Tổ xác minh tổng hợp các ý kiến của các thành viên tổ xác minh, kiểm tra chứng cứ, căn cứ có liên quan Báo cáo lãnh đạo Sở về kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết của Tổ xác minh; tham mưu ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc báo cáo UBND tỉnh đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
Bước 5: Người khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tại Phòng Tiếp công dân của UBND tỉnh (trường hợp do UBND tỉnh ra quyết định) hoặc nhận qua đường bưu điện.
Bước 6: Công khai kết quả giải quyết khiếu nại tại Trụ Sở tiếp công dân và trên trang thông tin điện tử theo quy định.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn khiếu nại (theo mẫu) hoặc bản ghi lời khiếu nại,
- Giấy uỷ quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.
- Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có);
b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

	Thời gian giải quyết:
	Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 40 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

	Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức, cá nhân.

	Cơ quan thực hiện:
	- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh);
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (đối với trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị hữu quan.

	Kết quả:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không.

	Tên mẫu đơn, tờ khai:
	Đơn khiếu nại (mẫu số 01A-KN Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016)([footnoteRef:1]) [1: () Sử dụng mẫu đơn tại TTHC số 03, điểm VI, mục B - Lĩnh vực Thanh tra (Mẫu số 01A-KN)] 


	Yêu cầu, điều kiện:
	- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;
- Đơn khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;
- Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

	Căn cứ pháp lý:
	- Luật Khiếu nại năm 2011; 
- Luật Đất đai năm 2013; 
- Luật Tài nguyên nước năm 2012; 
- Luật Khoáng sản năm 2010;
- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 
- Luật phòng chống tham nhũng năm 2005;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.
- Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ






Mẫu số 01A-KN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————
…….., ngày ..... tháng …. năm........

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………………………….(1)

Họ và tên: ............................................................... (2); Mã số hồ sơ ………………….(3)
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Khiếu nại ...................................................................................................................... (4)
Nội dung khiếu nại ....................................................................................................... (5)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).
 
	 
	Người khiếu nại
(ký và ghi rõ họ tên)




(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ tên của người khiếu nại,
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?
(5) Nội dung khiếu nại
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).
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